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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Số: 216/TCCB

V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về sử dụng, trọng dụng và thu hút cá nhân hoạt động KH&CN tại Việt Nam. 
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      
             Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Theo Kế hoạch công tác năm 2019, Vụ Tổ chức cán bộ được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung chính sách sử dụng, trọng dụng và thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Việt Nam, bao gồm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam. 
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện 02 Nghị định nêu trên từ khi được ban hành đến nay (đặc biệt là những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai), qua tham vấn, trao đổi, lấy ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia; đồng thời, qua rà soát các quy định pháp luật có liên quan mới được ban hành, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của 02 Nghị định nêu trên (Nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung và bản so sánh quy định của văn bản hiện hành với dự thảo văn bản mới được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại mục “Thông báo”).

Để tiếp tục hoàn thiện theo kế hoạch xây dựng văn bản, Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nêu trên. Văn bản góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 09/7/2019; file điện tử gửi qua Email: tccb@most.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Để thuận tiện cho các đơn vị trong việc nghiên cứu, tham gia góp ý, Vụ Tổ chức cán bộ khái quát một số nội dung chính liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung (phụ lục kèm theo Công văn).
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

	Nơi nhận:



- Như trên;
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- Lưu: Vụ TCCB.
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Phạm Thị Vân Anh


	Khái quát một số nội dung chính liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung


 (Kèm theo Công văn số 216/TCCB ngày 02/7/2019 của Vụ Tổ chức cán bộ)

1. Về nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 40
Kể từ khi ban hành đến nay, một số quy định ưu đãi đối với nhân lực KH&CN nói chung theo Nghị định 40 đã được triển khai có hiệu quả trên thực tế, như việc đặc cách thăng hạng chức danh không qua thi thăng hạng, không phụ thuôc vào năm công tác đối với cá nhân hoạt động KH&CN có thành tích xuất sắc; việc kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ hưu.. Tuy nhiên, một số quy định còn hạn chế về mức độ trọng dụng, có quy định đến nay không còn phù hợp với văn bản mới được ban hành và đặc biệt, các quy định liên quan đến chính sách trọng dụng 03 đối tượng đặc thù (nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng và nhà khoa học trẻ tài năng) gần như chưa triển khai được. Do vậy, một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 40 như sau:
1.1. Về chính sách ưu đãi đối với cán bộ KH&CN nói chung
Việc xét bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ đối với các trường hợp được tuyển dụng đặc cách do có thành tích đặc biệt xuất sắc
- Theo Điều 5 Nghị định số 40, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc được tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ hạng IV, hạng III không phải qua tập sự, được xếp vào bậc lương phù hợp với trình độ đào tạo theo quy định. Tuy nhiên, các trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc cần thu hút nếu tuyển dụng chỉ bổ nhiệm chức danh hạng IV, hạng III thì chưa đủ thu hút, nên tại dự thảo sửa đổi, bổ sung đã quy định những trường hợp đặc biệt có thể tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm ngay vào hạng II, hạng I.

- Về thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào hạng chức danh: Khoản 2, 3 Điều 5 Nghị định 40 quy định chưa rõ ràng (do tại thời điểm xây dựng và ban hành Nghị định chưa thống nhất được với Bộ Nội vụ về thẩm quyền đối với hạng II, hạng I), vì vậy việc sửa đổi, bổ sung lần này được quy định cụ thể và mạch lạc hơn.
Chế độ đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác

- Về nguyên tắc áp dụng: Khoản 2 Điều 6 Nghị định 40 quy định: việc đặc cách thăng hạng chức danh cao hơn không qua thi thăng hạng chỉ áp dụng 01 lần đối với 01 cá nhân hoạt động KH&CN, tuy nhiên, để phù hợp với thực tế triển khai, đề xuất không áp dụng nguyên tắc này đối với các trường hợp có kết quả hoạt động mang tính đột phá, hiệu quả đóng góp có tác động trên phạm vi quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì đánh giá, xác nhận.
- Về thẩm quyền bổ nhiệm: Tại thời điểm xây dựng và ban hành Nghị định số 40, để phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, thẩm quyền bổ nhiệm chức danh hạng I do Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định. Tuy nhiên, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 đã quy định thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II, hạng I cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, thẩm quyền đặc cách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II, hạng I được điều chỉnh tại Nghị định sửa đổi, bổ sung lần này.

- Về việc đặc cách thăng hạng với người có chức danh giáo sư, phó giáo sư: Nghị định số 141/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn quy định người được phong chức danh giáo sư được xếp lương chuyên gia cao cấp, phó giáo sư xếp giảng viên cao cấp. Điều 10 Nghị định 40 đã quy định có tính nguyên tắc: “cá nhân hoạt động KH&CN có chức danh giáo sư, phó giáo sư trong tổ chức KH&CN công lập được hưởng các chính sách, chế độ như người có chức danh tương đương trong cơ sở giáo dục đại học công lập nếu các chính sách, chế độ đó có lợi hơn”. Tuy nhiên, đến nay qua thực tiễn triển khai, đề xuất bổ sung cụ thể quy định này như sau: “Cá nhân hoạt động KH&CN có chức danh giáo sư, phó giáo sư trong tổ chức KH&CN công lập được bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng I và được hưởng các chính sách, chế độ như người có chức danh tương đương trong cơ sở giáo dục đại học công lập nếu các chính sách, chế độ đó có lợi hơn”
1.2. Chính sách trọng dụng đối với 3 nhóm đối tượng đặc thù là nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng và nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng
 a) Đối với đối tượng là nhà khoa học đầu ngành, tập trung sửa đổi bổ sung về tiêu chuẩn lựa chọn, quy trình lựa chọn và xác định nhiệm vụ của nhà khoa học đầu ngành
- Về tiêu chuẩn lựa chọn: 

Rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn thành tích, kết quả hoạt động KH&CN để bảo đảm cụ thể hơn và có sự phù hợp trong từng lĩnh vực khác nhau (nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và khoa học xã hội nhân văn); đặc biệt, bổ sung thêm điều kiện nhà khoa học để được lựa chọn là nhà khoa học đầu ngành phải là người xây dựng được định hướng mới để phát triển một ngành hoặc một chuyên ngành khoa học và huy động được nhóm nghiên cứu để triển khai định hướng đó, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; có đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học được bảo vệ thành công trước các Hội đồng. Để thực hiện vai trò là người định hướng, dẫn dắt cho sự phát triển một chuyên ngành hay ngành KH&CN, cá nhân nhà khoa học thực sự cần thiết phải có uy tín và năng lực để huy động nhóm nghiên cứu để triển khai định hướng phát triển ngành; đồng thời, phải có Đề án phát triển chuyên ngành cụ thể, có tính khả thi trên thực tế, không thể xác định đầu ngành một cách chung chung.
- Về quy trình lựa chọn: 
Theo Nghị định 40 và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC, việc lựa chọn, công nhận nhà khoa học đầu ngành gắn liền với vai trò của các Ban Chấp hành hội khoa học chuyên ngành. Tuy nhiên, trên thực tế quy định này chưa triển khai thực hiện được, do các Hội khoa học chuyên ngành đã được thành lập không tương ứng với lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN; đồng thời, với tính chất hoạt động của các Hội sẽ khó bảo đảm về quy trình, thủ tục hành chính khi thực hiện chính sách. Vì vậy, Nghị định sửa đổi, bổ sung lần này đã quy định theo cơ chế Hội đồng tuyển chọn (cả cấp cơ sở và Hội đồng của Bộ KH&CN) để có tính chặt chẽ và khả thi hơn. Đồng thời, sửa đổi để Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định công nhận kết quả xét chọn và áp dụng chính sách trọng dụng đối với nhà khoa học đầu ngành (không phải là quyết định công nhận nhà khoa học đầu ngành), thay cho quy định tại Nghị định 40 - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là cơ quan chủ quản của tổ chức KH&CN nơi nhà khoa học đang công tác là người ra quyết định công nhận nhà khoa học đầu ngành.
- Về nhiệm vụ của nhà khoa học đầu ngành:

Bổ sung nhiệm vụ “triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo Đề án phát triển chuyên ngành khoa học đã bảo vệ trước Hội đồng xét chọn” để bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định và hiệu quả thực tế của công việc.
- Về việc dừng áp dụng chính sách đối với nhà khoa học đầu ngành

Nghị định 40 quy định việc “hủy quyết định công nhận nhà khoa học đầu ngành” đối với một số trường hợp nhưng do tính chất phức tạp, nhạy cảm của việc này nên cần thiết có sự điều chỉnh phù hợp hơn.
Ngoài ra, về các chính sách trọng dụng đối với nhà khoa học đầu ngành đã bổ sung thêm “Được ưu tiên tài trợ để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia”; về kinh phí trọng dụng nhà khoa học đầu ngành cũng đề nghị sửa đổi theo hướng gắn với yêu cầu triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành và cũng được dự toán, lấy từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
b) Chính sách trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng

Nghị định số 40 chỉ quy định điều kiện, tiêu chuẩn để được coi là nhà khoa học trẻ tài năng và những cá nhân đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đó sẽ được hưởng chính sách trọng dụng; không quy định việc công nhận bằng thủ tục hành chính và cơ quan nào có thẩm quyền công nhận. Quá trình triển khai quy định này cho thấy không thuận lợi cho các bên liên quan (cả tổ chức KH&CN và cá nhân thụ hưởng chính sách). Vì vậy, để bảo đảm thuận lợi cho các nhà khoa học, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy trình thủ tục và cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận nhà khoa học trẻ tài năng là Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia; đồng thời, bổ sung quy định nhà khoa học trẻ tài năng sẽ thụ hưởng các chính sách trọng dụng từ Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia.

c) Đối với nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, vướng mắc ở chỗ hiện nay trên thực tế hầu như rất ít có nhiệm vụ ở loại hình này, vì vậy việc chưa thực hiện quy định liên quan trong Nghị định 40 không xuất phát từ các quy định của Nghị định, nếu có là do các văn bản có liên quan. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung lần này không đề cấp đến nội dung này.

2. Về nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 87
Nghị định số 87 đã quy định tương đối đầy đủ chính sách để thu hút đối với các đối tượng nêu trên: về xuất nhập cảnh và cư trú; về tuyển dụng, lao động, học tập; về tiền lương; về nhà ở; tiếp cận thông tin; khen thưởng, vinh danh và nhiều chính sách khác. Tuy nhiên, qua 4 năm thực hiện Nghị định, việc thu hút chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động động KH&CN tại Việt Nam chưa thực hiện được cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Nguyên nhân cơ bản, chủ yếu nhất là do các quy định của Nghị định chỉ đưa ra những vấn đề có tính nguyên tắc, để các quy định đó đi vào cuộc sống thì các Bộ, ngành liên quan phải thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, cụ thể hóa theo trách nhiệm được phân công tại Điều 14 của Nghị định 87. Đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nào được ban hành từ các Bộ, cơ quan và địa phương để hướng dẫn thực hiện Nghị định 87. Bộ Ngoại giao là cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Nghị định 87 nhưng trong các báo cáo đánh giá đề xuất cũng chưa nêu được những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung.
Vụ Tổ chức cán bộ nhận thấy sẽ khó bổ sung thêm các chính sách mới của Nghị định 87, mà đi theo hướng rà soát các quy định đã có để bảo đảm có tính thực chất hơn và thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn thực hiện, tổ chức thực hiện các chính sách đã có. Trên tinh thần đó, trong dự thảo, Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất một số nội dung bổ sung Nghị định 87 như sau:

1. Việc thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam phải gắn với nhiệm vụ, dự án, chương trình hợp tác cụ thể, không dừng lại ở kêu gọi thu hút chung chung.

2. Đề xuất quy định người Việt Nam ở nước ngoài về nước để chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua các hình thức hợp tác ngắn hạn, dài hạn trên cơ sở thỏa thuận với tổ chức trong nước sẽ sử dụng, hợp tác; quy định này để tạo cơ chế thuận lợi, linh hoạt cho các nhà khoa học trong quá trình hợp tác, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, không bắt buộc phải có mặt thường xuyên, liên tục tại Việt Nam dẫn đến có thể ảnh hưởng đến công việc họ đang triển khai ở ngoài Việt Nam.

          3. Đề xuất quy định các cơ quan, tổ chức trong nước có trách nhiệm công khai đầy đủ, cụ thể thông tin về các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ mong muốn có sự hợp tác, tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài ( thông tin chi tiết về nhiệm vụ hợp tác; điều kiện đặt ra đối với của người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài khi tham gia hợp tác, quyền lợi và yêu cầu kết quả công việc cần đạt được; cam kết về việc tạo điều kiện để hợp tác…)

4. Đề xuất sửa đổi một số quy định của Nghị định 87

- Điều 5 Nghị định 87 là “Chính sách về tuyển dụng, lao động, học tập” nhưng nội dung chưa có quy định nào về tuyển dụng. Ngoài ra quy định người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian làm việc tại Việt Nam được xét công nhận, bổ nhiệm chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ vừa khó thực hiện (vì tiêu chuẩn chức danh rất khắt khe và người Việt Nam ở nước ngoài khó đáp ứng) và nếu theo chức danh thì mức lương sẽ bị hạn chế bởi bảng lương theo chức danh.

Vì vậy, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định “người Việt Nam ở nước ngoài về nước để chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” và bỏ quy định về việc bổ nhiệm chức danh theo quy định của Luật KH&CN.

- Điều 6 Nghị định 87 quy định Người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Việt Nam được hưởng lương theo thỏa thuận nhưng các tiêu chí để xác định mức lương còn rất chung chung, chưa được cụ thể hóa về mặt định lượng. Khi sửa đổi, bổ sung Vụ Tổ chức cán bộ đã đề xuất đối tượng nêu trên được hưởng mức lương theo thỏa thuận và không thấp hơn mức lương của chuyên gia làm việc tại các vị trí tương tự trong các tổ chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

         5. Đề xuất bổ sung một số chính sách thu hút mới so với Nghị định 87:

         - Trong thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế có nội dung gắn với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang hợp tác triển khai tại Việt Nam, mỗi năm không quá 01 lần; được hỗ trợ kinh phí để công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế là kết quả trong quá trình hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.

- Được tham gia các chương trình, đề án đẩy mạnh hợp tác, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam (trong điều kiện các chính sách cụ thể không thể có những đột phá do giới hạn bởi các luật chuyên ngành, việc thu hút Việt kiều và chuyên gia nước ngoài nên chuyển hướng sang các chương trình, dự án cụ thể).

6. Xác định bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức để đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút, cụ thể là:

          - Bổ sung quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành địa phương phải Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ để tạo điều kiện và thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

          - Bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ KH&CN phải xây dựng các chương trình hợp tác song phương, đa phương về khoa học và công nghệ để hỗ trợ, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác về khoa học và công nghệ với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước.

          - Bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Ngoại giao phải xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử để giới thiệu, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách; về nhu cầu hợp tác của người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài với các cơ quan, đơn vị, tổ chức khoa học và công nghệ trong nước; thúc đẩy và kết nối hoạt động hợp tác và thu hút.

         - Bổ sung quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hướng dẫn việc người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài được chuyển thu nhập hợp pháp từ hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam bằng đồng Việt Nam sang ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài theo quy trình, thủ tục thuận lợi nhất./. 

PAGE  
2

